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I. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN :

1- Thuận lợi :


Trường THCS Quảng Chính được Đảng bộ, chính quyền địa phương và cấp trên quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất để nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt,gương mẫu thực hiện đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Năm học 2014-2015 trường được bố trí đủ cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên để thực hiện nhiệm vụ.


Về cơ sở vật chất có đủ hệ thống phòng học và các công trình phục vụ, đảm bảo cho việc dạy và học.


Các lực lượng giáo dục phối kết hợp tốt, tạo điều kiện hỗ trợ cho nhà trường hoàn thành nhiệm vụ năm học .


2- Khó khăn :


 Còn một bộ phận nhỏ học sinh do gia đình chưa thực sự quan tâm nên chưa thường xuyên cố gắng học tập. 

II. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO:

      
1. Số lớp, học sinh:

- Toàn trường có 8 lớp với 236 học sinh.



Trong đó :
+ Khối 6: 2 lớp  = 58 học sinh.





+ Khối 7: 2 lớp  = 64 học sinh.





+ Khối 8: 2 lớp  = 65 học sinh.


+ Khối 9: 2 lớp  = 49 học sinh.

2. Duy trì sỹ số:


- Tổng số học sinh đầu năm: 241

- Số học sinh cuối kỳ I: 236

- Số học sinh bỏ học: không


- Số học sinh chuyển đi: 06; số học sinh chuyển đến 01.

- Tỷ lệ huy động trẻ 11 tuổi vào học lớp 6 đạt 100%.

3. Ưu, nhược điểm trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển:


Ưu điểm: Nhà trường đã tham mưu cho UBND xã thông báo kế hoạch tuyển sinh, kết hợp với trường tiểu học làm tốt công tác phổ cập GD. Chỉ đạo giáo viên bám sát kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ năm học, bước đầu thực hiện được các chỉ tiêu đề ra; thường xuyên theo dõi các đối tượng học sinh trong độ tuổi nên đã vận động được 100% học sinh tốt nghiệp tiểu học vào học lớp 6. 

III. CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO :

1. Các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục:


+ Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học: Thường xuyên cải tiến phương pháp giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh. Trường có đủ phòng học bộ môn, thư viện, phòng máy tính, phòng thiết bị được sử dụng thường xuyên, tuy nhiên chất lượng các phòng chưa đạt chuẩn.


+ Quản lý chỉ đạo việc nâng cao chất lượng dạy học: Ngay sau khi xây dựng xong kế hoạch năm học, nhà trường đã tổ chức cho giáo viên nghiên cứu kỹ các chỉ tiêu từ tổ đến cá nhân để thực hiện.


+ Chỉ đạo các tổ chuyên môn: Cho giáo viên nghiên cứu kỹ chương trình lớp học, cấp học. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên môn như: Thống nhất mẫu giáo án, sinh hoạt nhóm, tổ, xây dựng các chủ đề dạy học, thực hiện thao giảng rút kinh nghiệm theo phương pháp mới, chỉ đạo các tổ và cá nhân tổ chức ngoaị khoá theo tổ, cá nhân và nhà trường.

     
2. Đánh giá chất lượng giáo dục:

a. Nhận xét chất lượng giáo dục so với cùng kì năm học trước:


+ Về xếp loại 2 mặt giáo dục:

- Xếp loại hạnh kiểm đạt chỉ tiêu đề ra. Không có học sinh vi phạm các cam kết như: Không sử dụng ma tuý, không đánh bạc, không vi phạm luật ATGT, thực hiện triệt để lệnh cấm pháo. 


- Xếp loại học lực đạt chỉ tiêu kế hoạch, không có học sinh xếp loại kém.

b. Các mặt giáo dục toàn diện khác:


+ Về giáo dục lao động, hướng nghiệp: Tổ chức cho học sinh tham gia lao động vệ sinh trường, lớp và tuyên truyền phân luồng sau THCS.

+ Giáo dục thể chất, TDTT và Y-tế học đường: Thực hiện đúng đủ nội dung chương trình chính khoá. Nhà trường có phòng Y-tế được trang bị các loại thuốc dùng để sơ cứu, nhân viên Y-tế của trường kết hợp với trạm y-tế xã khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh.


+ Giáo dục Âm nhạc - Mỹ thuật: Ngoài việc thực hiện đúng, đủ chương trình, nhà trường còn chỉ đạo giáo viên dạy thêm cho học sinh những bài hát hay, phù hợp với lứa tuổi học sinh, thành lập các đội văn nghệ theo lớp, khối, nhà trường, cổ động phong trào trong các buổi ngoại khoá. Đối với môn Mỹ thụât, nhà trường đã phát động các cuộc thi vẽ tranh về môi trường, ATGT....Có sản phẩm trưng bày tại phòng đội. 


+ Tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện an toàn giao thông: Tổ chức ký cam kết ngay từ đầu năm học, trong học kì I tổ chức được 1 lần ngoại khóa ATGT.

          c. Đánh giá tình hình, kết quả giáo dục đạo đức học sinh: 

            Do làm tốt việc kết phối hợp giáo dục đạo đức học sinh giữa giáo viên nhà trường với cha mẹ học sinh qua các buổi họp phụ huynh định kỳ, bằng trao đổi trực tiếp nên không có học sinh hư hỏng hay nghiện ma tuý, vi phạm pháp luật. Tuy nhiên do một số gia đình đi làm ăn xa hoặc chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình nên việc phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường chưa đạt hiệu quả tốt.

3. Kết quả hai mặt giáo dục của toàn trường:

 a. Hạnh kiểm: 

Tốt: 149/236 = 63,1% (Tăng 2,4 % so với học kì I năm trước).

Khá: 69/236 = 29,2%  (Bằng so với học kì I năm trước)

TB: 17/236 =  7,2%   (Tăng 0,8% so với học kì I năm trước).

Yếu: 01/236 = 0,4 % (giảm 0,4% so với cùng kì)
b. Học lực: 

 Giỏi: 18/236 = 7,6% (bằng so với học kì I năm trước).

Khá: 87/236 = 36,9 (tăng 0,8% so với học kì I năm trước).

TB: 116/236 = 49,2% (giảm 0,4% so với học kì I năm trước).

Yếu: 15/236 = 6,4 %  (giảm 0,4% so với học kì I năm trước).

Kém: 0 

      - Thi học sinh giỏi  giải toán bằng máy tính cầm tay cấp Huyện đạt 01 giải      

- Thi giải việt dã cấp huyện đạt 1 giải khuyến khích.
IV.CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN:

1. Đánh giá về số lượng, chất lượng đội ngũ:

- Toàn trường: Có 20 cán bộ giáo viên, nhân viên. Trong đó:  Ban giám hiệu  02. Giáo viên giảng dạy: 14, tổng PT Đội: 1, kế toán,Văn thư, thư viện, Y-tế, thiết bị: 03.
- Hợp đồng: 05 = 04 giáo viên + 01 bảo vệ.

2. Số lượng, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn: 15/15 =100%. Tỷ lệ GV trên chuẩn: 9/15 = 60,0% 



3. Xếp loại Học kỳ I: Xuất sắc: 17, Khá: 02, TB: 01.


     

4. Các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên:


- Tổ chức cho toàn trường học tập nhiệm vụ năm học, đánh giá giáo viên theo thông tư 30 về chuẩn giáo viên THCS. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch cá nhân, tổ, toàn trường. Chỉ đạo công tác soạn, giảng bài theo đặc trưng bộ môn. Chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/tháng, giáo viên nghiên cứu và giảng dạy theo tài liệu chuẩn kiến thức kỹ năng các môn THCS. 


- Tham gia các chuyên đề sinh hoạt chuyên môn do phòng giáo dục huyện và Sở giáo dục mở.  Mở chuyên đề sinh hoạt tổ chuyên môn: 02 lần/tổ. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo HS yếu, kém.


- Tổ chức cho 100% CBGV học tập, nâng cao khả năng sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy đạt kết quả tốt.


5. Công tác bồi dưỡng thường xuyên: 


- 100% CBGV tham gia các lớp học hè, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn. Các tổ chuyên môn có hồ sơ theo dõi, chấm điểm, xếp loại của từng GV về kết quả bồi dưỡng thường xuyên hàng năm.

V. XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, CẢNH QUAN SƯ PHẠM GẮN VỚI PHONG TRÀO THI ĐUA “ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC” :


1. Nhà trường có nhiều cây xanh, cây bóng mát, bồn hoa, cây cảnh. Cảnh quan sư phạm đẹp, được chăm sóc tốt.
2. Thư viện trường có đủ SGK, SGV và các tài liệu tham khảo, nghiên cứu. Mua thêm 02 bộ SGK, SGV và nhiều sách tham khảo.


3. Công trình nước sạch, nhà vệ sinh: Dùng nguồn nước giếng, nước uống cho học sinh mua của công ty XNK Hải Hà (Biển Mơ). Có nhà vệ sinh cho học sinh riêng.


4. Tổ chức cho học sinh ký các cam kết từ đầu năm, chỉ đạo thực hiện tốt nên không sảy ra hiện tượng vi phạm cam kết, không có học sinh vi phạm an toàn giao thông, trộm cắp, đánh nhau.


5. Tuyên truyền và quản lý tốt học sinh trước tác động xấu của các trò chơi trực tuyến, các trang Web có nội dung không lành mạnh.


6. Thực hiện tốt các nội dung cần công khai về cơ sở vật chất theo thông tư số 09/2009/TT- BGD ĐT ngày 07/5/2009 về quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.


+ Đánh giá: Thực hiện tốt các nội dung trên.
VI. VỀ CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC:

Duy trì được phổ cập THCS với kết quả cao hơn năm trước. Bước đầu thực hiện phổ cập bậc Trung học theo lộ trình. 

Tỷ lệ đối tượng từ 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp THCS tiếp tục được tăng lên: 94,5%.
VII. CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA:


- Tiếp tục tham mưu với cấp trên đầu tư các tiêu chuẩn của trường THCS chuẩn Quốc gia.

VIII. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA :

+ Số giáo viên được  kiểm tra theo chuyên đề: 15/15 (100% giáo viên ).

+ Số giáo viên được kiểm tra hoạt động SP: 07 = 100% kế hoạch đề ra.


- Kết quả: Xếp loại tốt: 6 giáo viên.  Xếp loại khá: 1 giáo viên 

 + Giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không có trường hợp nào.


 + Đánh giá qua kiểm tra: Thực hiện đạt kế hoạch kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất. Công tác kiểm tra, thanh tra giúp lãnh đạo trường thực hiện tốt công tác quản lý đồng thời chỉ rõ những ưu, khuyết điểm để giáo viên kịp thời sửa chữa.

IX. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH: 


- Kinh phí được nhà nước trang cấp đủ. Các khoản chi lương, phụ cấp và chế độ khác giáo viên đều nhận đủ hàng tháng.

- Công tác quản lý tài chính thực hịên đúng nguyên tắc, song không tránh khỏi những lúng túng nhất định.

X. CÔNG TÁC ĐẢNG TRONG TRƯỜNG HỌC:


- Trường có chi bộ độc lập.


- Tổng số Đảng viên: 10; Số đảng viên được kết nạp năm 2014: 01. 


+ Vai trò của chi bộ: Chi bộ đã làm tốt nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của nhà trường, các Đảng viên được phân công giữ vai trò chủ chốt trong trường và tổ chuyên môn. 

XI. CÔNG TÁC XÃ HỘI  HOÁ GIÁO DỤC:


- Nhà trường và công đoàn đã xây dựng được quy chế phối hợp hoạt động trong năm học, xây dựng được quy chế dân chủ ngay từ đầu năm. Từ đó tạo được mối liên hệ tốt giữa lãnh đạo với giáo viên, giữa giáo viên với phụ huynh học sinh.


* Kết quả huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục: 

- Kinh phí của Hội phụ huynh học sinh 41.000.000đ.


- Xã hội hóa nhà để xe học sinh: 12.000.000đ/32.000.000đ.
XII. CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG:


Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động: Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm, kế hoạch hóa gia đình, cuộc vận động dân chủ hóa trường học, các cuộc vận động do ngành phát động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. “Phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.

Thực hiện kế họach năm học, lãnh đạo trường đã chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua: Đợt thi đua chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện đạt 7/7 GV, được chọn 2 GV dự thi cấp tỉnh. 

 



ĐÁNH GIÁ CHUNG 


+ Những chuyển biến: 

- Do nhà trường làm tốt công tác tham mưu và vận động tốt công tác xã hội hoá giáo dục nên đã góp phần làm chuyển biến trong nhận thức của lãnh đạo địa phương và nhân dân trong xã về công tác giáo dục. Đại đa số các gia đình đã chú ý bảo ban con em có ý thức tốt trong việc học tập và tu dưỡng đạo đức.


- Về phía nhà trường: Số lượng và chất lượng học sinh giỏi, HS tiên tiến đạt yêu cầu, Chất lượng 2 mặt giáo dục tuy chưa cao nhưng đã đánh giá đúng thực chất về kết quả dạy và học. Phong trào thi đua được thầy và trò hưởng ứng sổi nổi. Cơ sở vật chất được đầu tư thêm, bộ mặt nhà trường ngày một khang trang, sạch đẹp.

+ Những tồn tại: Chất lượng đại trà có chuyển biến nhưng chưa cao, một số học sinh còn lười hoc.

           + Nguyên nhân: Tuy đã có sự đầu tư cho giảng dạy song một số GV chưa  bao quát hết các đối tượng HS, một bộ phận học sinh còn thiếu sự quan tâm của gia đình.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014-2015
(Tóm tắt)


Từ những kết quả của học kì I, trường THCS Quảng Chính đề ra phương hướng học kì II cụ thể như sau: 

I. NHIỆM VỤ CHÍNH:


1. Công tác PC Giáo dục:

         
- Phấn đấu duy trì sĩ số đạt 99,5%


- Tiếp tục duy trì và nâng cao kết quả PC THCS cao hơn năm 2014, thực hiện phổ cập giáo dục trung học.


2. Chỉ tiêu về chất lượng giáo dục:


a. Xếp loại hạnh kiểm:  Tổng số 236 hs


Tốt:  68,7%  , Khá: 33,6 %, TB: 11,6%  ,Yếu: 0,4%.



b. Xếp loại học lực:  Tổng số 236 hs


Giỏi:  12,5%;  Khá: 41,8 % ,TB:  43,0%  ,Yếu : 2,7%.

*Phấn đấu chuyển lớp đạt: 100%, tốt nghiệp THCS: 50/51 = đạt 99,1 %.


3. Công tác xây dựng đội ngũ: Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu 100% giáo viên đạt trình độ khá trở lên, không có giáo viên bị xếp loại yếu.

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
- Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Tiếp tục tổ chức cho giáo viên bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, khả năng chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong thời kỳ mới.


- Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp dạy học. Phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục tư tưởng-chính trị, đạo đức cho sinh. Tích cực bồi dưỡng học sinh giỏi ở tất cả các môn học để có học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh. Bố trí GV kèm cặp từng học sinh còn yếu, kém ở các bộ môn thông qua việc phụ đạo hàng tuần, tháng với những nội dung, kiến thức mà học sinh còn yếu để phấn đấu đạt được chỉ tiêu đã đề ra.


- Đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường. Đôn đốc toàn trường thực hiện thực hiện tốt các cam kết như: Không đánh bạc, không hút thuốc, không đốt các loại pháo, thực hiện tốt ATGT ...


- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Hai tốt" và thực hiện cuộc vận động "Kỷ cương-Tình thương và trách nhiệm", thực hiện dân chủ hoá trong nhà trường. Tích cực thực hiện xã hội hoá giáo dục.


- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ.


- Tích cực tham mưu với cấp trên để đầu tư thêm cơ sở vật chất và thiết bị dạy học. Xây dựng và tu bổ nhà trường ngày càng khang trang, sạch đẹp.

PHẦN THỨ BA

NHỮNG KIẾN NGHỊ VỚI CẤP TRÊN

Tham mưu với lãnh đạo cấp trên đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường như: Tường rào, cổng trường, nhà bảo vệ, sân bê tông, nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh giáo viên, đảm bảo các điều kiện trang thiết bị phù hợp với nhu cầu đổi mới.

*

*    *


Trên đây là những kết quả đã đạt được, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại trong công tác giáo dục học kì I và đề ra phương hướng học kì II năm học 2014-2015 của trường THCS Quảng Chính. Kính mong các cấp lãnh đạo tiếp tục chỉ đạo, để năm học này trường THCS Quảng Chính hoàn thành nhiệm vụ và kế hoạch đã đề ra.

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                                                                                Nguyễn Hồng Đào
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI HÀ

    TRƯỜNG THCS QUẢNG CHÍNH

          


	 CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự  do -  Hạnh phúc

          

    Quảng Chính, ngày 04 tháng 01 năm 2015


BÁO CÁO SỐ LIỆU CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
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THCS: T/số

8 236 123 52.12 14 5.93 -3

Lớp 6

2 58 29 50.00 3 5.17

Lớp 7

2 64 37 57.81 6 9.38

Lớp 8

2 65 29 44.62 4 6.15

Lớp 9

2 49 28 57.14 1 2.04

Danh mục Lớp

HỌC SINH

Số HS 

tăng,giảm so với 

năm trước


	Biên chế
	Tổng số
	Ghi chú

	1
	Tổng số CB, GV, NV
	20
	

	
	Trong đó :  + Nữ.
	12
	

	
	                   + Đảng viên.
	10
	

	a
	Hiệu trưởng, phó HT.
	2
	

	b
	Giáo viên
	15
	

	
	Trong đó :  + GV mầm non.
	
	

	
	                   + GV Tiểu học.
	
	

	
	                   + GV THCS.
	15
	

	c
	Nhân viên thừa hành phục vụ
	3
	

	
	- Thư viên
	
	

	
	- Thí nghiệm
	1
	

	
	- Văn thư
	
	

	
	- Kế toán
	1
	

	
	- Y-tế
	1
	

	2
	Tỷ lệ GV/lớp
	1,8
	

	3
	Số GV đạt chuẩn :  + THCS
	15
	

	4
	Số GV đạt trên chuẩn
	9
	

	5
	Số GV dạy theo ch.trình mới
	15
	

	6
	Số GV được bồi dưỡng trước khi dạy chương trình mới
	15
	

	7
	Trình độ đào tạo
	
	

	
	- Chưa qua đào tạo
	
	

	
	- Trung cấp
	1
	Nhân viên Y-tế

	
	- Cao đẳng
	9
	

	
	- Đại học
	10
	(1 nhân viên ĐH)

	8
	Số GV thiếu
	02
	1 Hóa, 1 Văn

	9
	Xếp loại CB,GV,NV
	Tổng số
	Xuất sắc
	Khá
	TB
	Kém

	
	- Hiệu trưởng
	1
	1
	
	
	

	
	- Phó HT
	1
	1
	
	
	

	
	- GV giảng dạy
	15
	13
	1
	1
	

	
	- Nhân viên THPV
	3
	2
	1
	
	

	Cơ sở vật chất
	Tổng số phòng
	Số phòng học kiên cố
	Số phòng học tạm
	Thư viện
	Phòng thí nghiệm
	Phòng khác

	THCS
	17
	8
	
	1
	2
	6

	Tổng cộng :
	17
	8
	
	1
	2
	6


	Kết quả 2 mặt giáo dục
	TRUNG HỌC CƠ SỞ

	
	Số học sinh
	Tỷ lệ %

	1. Học lực: T/số
	236
	

	    Trong đó :    + Giỏi
	18
	  7,6

	                         + Khá
	87
	36,9

	                         + TB
	116
	49,2

	                         + Yếu
	15
	6,4

	                         + Kém
	0
	0,0

	2. Hạnh kiểm : T/số
	236
	

	    Trong đó :    + Tốt
	149
	63,0

	                         + Khá
	69
	29,2

	                         + TB 
	17
	7,2

	                         + Yếu
	1
	0,4

	- Số học sinh chuyển đến
	1
	0,4

	- Số học sinh chuyển đi
	6
	2,5

	- Số học sinh bỏ học
	0
	0,0


	Kết quả công tác XHH Giáo dục
	Số tiền
	Ghi chú

	- Kinh phí của Hội Phụ huynh HS
	12.000.000đ
	

	- Kinh phí trích từ ngân sách địa phương
	
	


HIỆU TRƯỞNG 









       Nguyễn Hồng Đào

- 6 -


_1481996668.xls
Sheet1

		Danh mục		Lớp		HỌC SINH										Số HS 
tăng,giảm so với năm trước

						Tổng số		Nữ		%		Dân tộc		%

		THCS: T/số		8		236		123		52.12		14		5.93		-3

		Lớp 6		2		58		29		50.00		3		5.17

		Lớp 7		2		64		37		57.81		6		9.38

		Lớp 8		2		65		29		44.62		4		6.15

		Lớp 9		2		49		28		57.14		1		2.04






